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SM-20 Gối đỡ SM-20 H20 x D17 mm - M6 Cái 6,900

SM-25 Gối đỡ SM-25 H25 x D30 mm - M6 Cái 7,200

SM-30 Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm - M6 Cái 9,500

SM-30 Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm - M8 Cái 10,200

SM-35 Gối đỡ SM-35 H35 x D32 mm - M8 Cái 10,800

SM-40 Gối đỡ SM-40 H40 x D40 mm - M8 Cái 14,000

SM-51 Gối đỡ SM-51 H51 x D36 mm - M8 Cái 15,000

SM-76 Gối đỡ SM-76 H76 x D50 mm - M10 Cái 29,000

EL-100 Thanh đỡ EL-100

1 cực , 2 mặt rãnh.

Mặt A : 2 rãnh 11 mm 

Mặt B : 3 rãnh 7 mm

Thanh 49,000

EL-130 Thanh đỡ EL-130

1 cực , 2 mặt rãnh.

Mặt A : 4 rãnh 11 mm 

Mặt B : 3 rãnh 6 mm

Thanh 51,000

EL-180_7 Thanh đỡ EL-180

3 cực , 1 mặt rãnh.

3 rãnh đơn 7 mm 

Khoảng cách rãnh: 60mm

Thanh 43,000

EL-180_11 Thanh đỡ EL-180

3 cực , 1 mặt rãnh.

3 rãnh đơn 11 mm 

Khoảng cách rãnh: 65mm

Thanh 43,000

EL-210 Thanh đỡ EL-210
3 cực , 1 mặt rãnh.

3 rãnh đơn 11 mm 
Thanh 47,000

EL-270 Thanh đỡ EL-270

3 cực , 2 mặt rãnh.

Mặt A : 3 rãnh kép 11 mm 

Mặt B : 3 rãnh ba 6 mm

Thanh 98,000

EL-295 3P
Thanh đỡ EL-295

(L=220mm)

4 cực , 2 mặt rãnh.

Mặt A: 3 rãnh đơn 11.5 mm 

Mặt B : 3 rãnh đơn 6 mm

Thanh 110,000

EL-295 Thanh đỡ EL-295

4 cực , 2 mặt rãnh.

Mặt A: 4 rãnh đơn 11 mm 

Mặt B : 4 rãnh đơn 6 mm

Thanh 122,000

EL-409 Thanh đỡ EL-409

4 cực , 2 mặt rãnh.

Mặt A : 4 rãnh kép 11 mm 

Mặt B :  4 rãnh kép 6 mm

Thanh 158,000

BẢNG GIÁ GỐI ĐỠ THANH CÁI MASTER
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BUS BAR INSULATOR - SM SERIES

GỐI ĐỠ BUS BAR - LOẠI SM

BUS BAR SUPPORT - EL SERIES

THANH ĐỠ BUS BAR - LOẠI EL
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6D3 Thanh đỡ 6D3
3 cực , 1 mặt rãnh.

3 rãnh đơn 6 mm 
Thanh 49,000

8D3 Thanh đỡ 8D3
3 cực , 1 mặt rãnh.

3 rãnh đơn 8 mm 
Thanh 49,000

10D3 Thanh đỡ 10D3
3 cực , 1 mặt rãnh.

3 rãnh đơn 10 mm 
Thanh 49,000

6D4 Thanh đỡ 6D4
4 cực , 1 mặt rãnh.

4 rãnh đơn 6 mm 
Thanh 79,000

8D4 Thanh đỡ 8D4
4 cực , 1 mặt rãnh.

4 rãnh đơn 8 mm 
Thanh 79,000

10D4 Thanh đỡ 10D4
4 cực , 1 mặt rãnh.

4 rãnh đơn 10 mm 
Thanh 79,000

12D4 Thanh đỡ 12D4
4 cực , 1 mặt rãnh.

4 rãnh đơn 12 mm 
Thanh 79,000

CT2-25 Gối đỡ CT2-25 2 cực x 25mm -M8 Cái 45,000

CT4-20 Gối đỡ CT4-20 4 cực x 20mm -M8 Cái 56,000

CT4-30 Gối đỡ CT4-30 4 cực x 30mm -M8 Cái 103,000

CT4-40 Gối đỡ CT4-40 4 cực x 40mm -M8 Cái 119,000

CT4-50 Gối đỡ CT4-50 4 cực x 50mm -M10 Cái 211,000

Bảng giá chưa bao gồm thuế  GTGT        

BUS BAR SUPPORT -  D SERIES

THANH ĐỠ BUS BAR - LOẠI D

STEP SUPPORT -  CT SERIES

GỐI ĐỠ BẬC THANG - LOẠI CT
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